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Bảng thống kê đơn giá các tỉnh thành 

 

Stt
 

Tỉnh,Thành phố
 

Nội Dung
 

Lương Cơ bản
 

Số Quyết Định
 

Ngày Tháng
 

1 

Hà Nội 

Ca máy           450,000      

Khảo sát           450,000  193/2006/QĐ-UBND 25/10/2006 

Lắp đặt           450,000  204/2006/QĐ-UBND 21/11/2006 

Xây dựng           450,000  192/2006/QĐ-UBND 25/10/2006 

2 

Hà Nội 

Khảo sát           450,000  17/2008/QĐ-UBND 31/03/2008 

Lắp đặt           450,000  17/2008/QĐ-UBND 31/03/2008 

Xây dựng           450,000  17/2008/QĐ-UBND 31/03/2008 

3 

TP Hồ Chí Minh 

Ca máy           350,000  103/2006/QĐ-UBND 14/7/2006 

Khảo sát           350,000  104/2006/QĐ-UBND 14/7/2006 

Lắp đặt           350,000  104/2006/QĐ-UBND 14/7/2006 

Xây dựng           350,000  104/2006/QĐ-UBND 14/7/2006 

4 

Đắc Lắc 

Ca máy           350,000  28/2006/QĐ-UBND 5/6/2006 

Khảo sát           350,000  36/2006/QĐ-UBND 9/8/2006 

Lắp đặt           350,000  37/2006/QĐ-UBND 9/8/2006 

Xây dựng           350,000  37/2006/QĐ-UBND 9/8/2006 

5 

Đắc Nông 

Ca máy   2205/UBND-TH 2/11/2005 

Khảo sát           350,000  /2006/QĐ-UBND   

Lắp đặt   10/2006/QĐ-UBND   

Xây dựng           350,000  11/2006/QĐ-UBND 21/3/2006 

6 

Đà Nẵng 

Ca máy           450,000  /2006/QĐ-UBND 27/9/2006 

Khảo sát   90/2006/QĐ-UBND   

Lắp đặt   /2006/QĐ-UBND   

Xây dựng           450,000  89/2006/QĐ-UBND   

7 

Đồng Nai 

Ca máy   /2006/QĐ-UBND   

Khảo sát           350,000  8777/2006/QĐ-UBND 21/9/2006 

Lắp đặt   8779/2006/QĐ-UBND 21/9/2006 

Xây dựng           350,000  8778/2006/QĐ-UBND 21/9/2006 

8 

Đồng Tháp 

Ca máy   /2006/QĐ-UBND   

Khảo sát   /2006/QĐ-UBND   

Lắp đặt           370,000  42/2006/QĐ-UBND 24/8/2006 

Xây dựng           370,000  45/2006/QĐ-UBND 24/8/2006 

9 

Điện Biên 

Ca máy           350,000  09/2006/QĐ-UBND 7/8/2006 

Khảo sát           350,000  10/2006/QĐ-UBND 7/8/2006 

Lắp đặt           350,000  11/2006/QĐ-UBND 7/8/2006 
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Xây dựng           350,000  11/2006/QĐ-UBND 7/8/2006 

10 

An Giang 

Ca máy   /2006/QĐ-UBND   

Khảo sát           350,000  33/2006/QĐ-UBND 30/6/2006 

Lắp đặt           350,000  32/2006/QĐ-UBND 30/6/2006 

Xây dựng           350,000  31/2006/QĐ-UBND 30/6/2006 

11 

Bà Rịa - Vũng Tàu 

Ca máy   /2006/QĐ-UBND   

Khảo sát           350,000  2058/2006/QĐ-UBND 18/7/2006 

Lắp đặt           350,000  2057/2006/QĐ-UBND 18/7/2006 

Xây dựng           350,000  2056/2006/QĐ-UBND 18/7/2006 

12 

Bình Định 

Ca máy   /2006/QĐ-UBND   

Khảo sát   /2006/QĐ-UBND   

Lắp đặt   112/2006/QĐ-UBND   

Xây dựng   111/2006/QĐ-UBND   

13 

Bình Dương 

Ca máy   /2006/QĐ-UBND   

Khảo sát           450,000  253/2006/QĐ-UBND 27/11/2006 

Lắp đặt           450,000  254/2006/QĐ-UBND 27/11/2006 

Xây dựng           450,000  255/2006/QĐ-UBND 27/11/2006 

14 

Bình Phước 

Ca máy   /2006/QĐ-UBND   

Khảo sát   /2006/QĐ-UBND   

Lắp đặt   /2006/QĐ-UBND   

Xây dựng   /2006/QĐ-UBND   

15 

Bình Thuận 

Ca máy   /2006/QĐ-UBND   

Khảo sát           350,000  48/2006/QĐ-UBND 13/6/2006 

Lắp đặt           350,000  48/2006/QĐ-UBND 13/6/2006 

Xây dựng           350,000  48/2006/QĐ-UBND 13/6/2006 

16 

Bắc Giang 

Ca máy   64/2006/QĐ-UBND 20/10/2006 

Khảo sát           450,000  78/2006/QĐ-UBND 1/12/2006 

Lắp đặt           450,000  79/2006/QĐ-UBND 1/12/2006 

Xây dựng           450,000  77/2006/QĐ-UBND 1/12/2006 

17 

Bắc Kạn 

Ca máy           350,000  1718/2006/QĐ-UBND 24/8/2006 

Khảo sát           350,000  1721/2006/QĐ-UBND 24/8/2006 

Lắp đặt           350,000  1720/2006/QĐ-UBND 24/8/2006 

Xây dựng           350,000  1719/2006/QĐ-UBND 24/8/2006 

18 

Bắc Ninh 

Ca máy   /2006/QĐ-UBND   

Khảo sát   /2006/QĐ-UBND   

Lắp đặt   /2006/QĐ-UBND   

Xây dựng           450,000  102/2007/QĐ-UBND 18/01/2007 

19 

Bạc Liêu 

Ca máy   /2006/QĐ-UBND   

Khảo sát   /2006/QĐ-UBND   

Lắp đặt   /2006/QĐ-UBND   

Xây dựng           450,000  23/2006/QĐ-UBND 20/10/2006 
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20 

Bến Tre 

Ca máy   /2006/QĐ-UBND   

Khảo sát   /2006/QĐ-UBND   

Lắp đặt   /2006/QĐ-UBND   

Xây dựng           350,000  1662/2006/QĐ-UBND 18/7/2006 

21 

Cà Mau 

Ca máy   /2006/QĐ-UBND   

Khảo sát           350,000  32/2006/QĐ-UBND 21/9/2006 

Lắp đặt           350,000  31/2006/QĐ-UBND 21/9/2006 

Xây dựng           350,000  33/2006/QĐ-UBND 21/9/2006 

22 

Cao Bằng 

Ca máy           450,000  1879/2006/QĐ-UBND 15/9/2006 

Khảo sát           450,000  2288/2006/QĐ-UBND 20/10/2006 

Lắp đặt           450,000  2287/2006/QĐ-UBND 20/10/2006 

Xây dựng           450,000  2289/2006/QĐ-UBND 20/10/2006 

23 

Cần Thơ 

Ca máy   /2006/QĐ-UBND   

Khảo sát           350,000  2144/2006/QĐ-UBND 27/9/2006 

Lắp đặt           350,000  2145/2006/QĐ-UBND 27/9/2006 

Xây dựng           350,000  2143/2006/QĐ-UBND 27/9/2006 

24 

Gia Lai 

Ca máy   93/2006/QĐ-UBND   

Khảo sát   /2006/QĐ-UBND   

Lắp đặt   /2006/QĐ-UBND   

Xây dựng           450,000  94/2006/QĐ-UBND 6/11/2006 

25 

Hà Giang 

Ca máy           350,000  1730/2006/QĐ-UBND 27/6/2006 

Khảo sát           350,000  1729/2006/QĐ-UBND 27/6/2006 

Lắp đặt           350,000  1728/2006/QĐ-UBND 27/6/2006 

Xây dựng           350,000  1728/2006/QĐ-UBND 27/6/2006 

26 

Hà Nam 

Ca máy           350,000  19/2006/QĐ-UBND 30/8/2006 

Khảo sát           450,000  32/2006/QĐ-UBND 27/10/2006 

Lắp đặt           450,000  31/2006/QĐ-UBND 27/10/2006 

Xây dựng           450,000  33/2006/QĐ-UBND 27/10/2006 

27 

Hà Tây 

Ca máy           350,000  870/2006/QĐ-UBND 23/5/2006 

Khảo sát           350,000  1471/2006/QĐ-UBND 22/8/2006 

Lắp đặt           350,000  1350/2006/QĐ-UBND 28/7/2006 

Xây dựng           350,000  1349/2006/QĐ-UBND 28/7/2006 

28 

Hà Tĩnh 

Ca máy   55/2006/QĐ-UBND 29/9/2006 

Khảo sát   60/2006/QĐ-UBND   

Lắp đặt   61/2006/QĐ-UBND   

Xây dựng           450,000  59/2006/QĐ-UBND 13/11/2006 

29 

Hải Dương 

Ca máy   4247/2006/QĐ-UBND 11/12/2006 

Khảo sát   4246/2006/QĐ-UBND   

Lắp đặt   4245/2006/QĐ-UBND   

Xây dựng           450,000  4244/2006/QĐ-UBND 11/12/2006 

30 Hải Phòng Ca máy           450,000  2157/2006/QĐ-UBND 29/9/2006 
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Khảo sát           450,000  2156/2006/QĐ-UBND 29/9/2006 

Lắp đặt           450,000  2154/2006/QĐ-UBND 29/9/2006 

Xây dựng           450,000  2155/2006/QĐ-UBND 29/9/2006 

31 

Hậu Giang 

Ca máy   40/2006/QĐ-UBND   

Khảo sát           450,000  41/2006/QĐ-UBND 13/11/2006 

Lắp đặt           450,000  42/2006/QĐ-UBND 13/11/2006 

Xây dựng           450,000  43/2006/QĐ-UBND 13/11/2006 

32 

Hưng Yên 

Ca máy           350,000  114/2006/QĐ-UBND 29/8/2006 

Khảo sát           350,000  113/2006/QĐ-UBND 29/8/2006 

Lắp đặt           350,000  111/2006/QĐ-UBND 29/8/2006 

Xây dựng           350,000  112/2006/QĐ-UBND 29/8/2006 

33 

Hoà Bình 

Ca máy   /2006/QĐ-UBND   

Khảo sát           450,000  18/2006/QĐ-UBND 14/11/2006 

Lắp đặt           450,000  16/2006/QĐ-UBND 14/11/2006 

Xây dựng           450,000  19/2006/QĐ-UBND 14/11/2006 

34 

Khánh Hoà 

Ca máy           450,000  94/2006/QĐ-UBND 19/12/2006 

Khảo sát   /2006/QĐ-UBND   

Lắp đặt   /2006/QĐ-UBND   

Xây dựng           450,000  /2006/QĐ-UBND   

35 

Kien Giang 

Ca máy   /2006/QĐ-UBND   

Khảo sát           350,000  1445/2006/QĐ-UBND 5/9/2006 

Lắp đặt   /2006/QĐ-UBND   

Xây dựng           350,000  1446/2006/QĐ-UBND 5/9/2006 

36 

Kon Tum 

Ca máy   /2006/QĐ-UBND   

Khảo sát           350,000  27/2006/QĐ-UBND 30/6/2006 

Lắp đặt   /2006/QĐ-UBND   

Xây dựng           350,000  28/2006/QĐ-UBND 30/6/2009 

37 

Lâm Đồng 

Ca máy   /2006/QĐ-UBND   

Khảo sát   /2006/QĐ-UBND   

Lắp đặt           350,000  42/2006/QĐ-UBND 6/7/2006 

Xây dựng           350,000  43/2006/QĐ-UBND 6/7/2006 

38 

Lào Cai 

Ca máy           350,000  3174/2006/QĐ-UBND 8/12/2005 

Khảo sát   /2006/QĐ-UBND   

Lắp đặt           350,000  369/2006/QĐ-UBND 16/02/2006 

Xây dựng           350,000  369/2006/QĐ-UBND 16/02/2006 

39 

Lạng Sơn 

Ca máy   /2006/QĐ-UBND   

Khảo sát   19/2006/QĐ-UBND   

Lắp đặt   /2006/QĐ-UBND   

Xây dựng           450,000  19/2006/QĐ-UBND 28/11/2006 

40 
Lai Châu 

Ca máy   /2006/QĐ-UBND   

Khảo sát   /2006/QĐ-UBND   
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Lắp đặt   /2006/QĐ-UBND   

Xây dựng           350,000  56/2006/QĐ-UBND 25/8/2006 

41 

Long An 

Ca máy   /2006/QĐ-UBND   

Khảo sát   /2006/QĐ-UBND   

Lắp đặt   /2006/QĐ-UBND   

Xây dựng           450,000  60/2006/QĐ-UBND 24/11/2006 

42 

Nam Định 

Ca máy           350,000  1572/2006/QĐ-UBND 5/7/2006 

Khảo sát           450,000  2829/2006/QĐ-UBND 28/11/2006 

Lắp đặt           450,000  2828/2006/QĐ-UBND 28/11/2006 

Xây dựng           450,000  2827/2006/QĐ-UBND 28/11/2006 

43 

Nghệ An 

Ca máy           350,000  88/2006/QĐ-UBND 6/9/2006 

Khảo sát   /2006/QĐ-UBND   

Lắp đặt   /2006/QĐ-UBND   

Xây dựng           450,000  90/2007/QĐ-UBND 26/7/2007 

44 

Ninh Bình 

Ca máy           350,000  1666/2006/QĐ-UBND 15/8/2006 

Khảo sát   /2006/QĐ-UBND   

Lắp đặt           350,000  2246/2006/QĐ-UBND 24/10/2006 

Xây dựng           350,000  1665/2006/QĐ-UBND 15/8/2006 

45 

Ninh Thuận 

Ca máy   /2006/QĐ-UBND   

Khảo sát           350,000  118/2006/QĐ-UBND 31/5/2006 

Lắp đặt   /2006/QĐ-UBND   

Xây dựng           350,000  119/2006/QĐ-UBND 31/5/2006 

46 

Phú Thọ 

Ca máy           450,000  3573/2006/QĐ-UBND 26/12/2006 

Khảo sát           450,000  3572/2006/QĐ-UBND 26/12/2006 

Lắp đặt           450,000  3574/2006/QĐ-UBND 26/12/2006 

Xây dựng           450,000  3571/2006/QĐ-UBND 26/12/2006 

47 

Phú Yên 

Ca máy           350,000  1011/2006/QĐ-UBND 3/7/2006 

Khảo sát           350,000  1014/2006/QĐ-UBND 3/7/2006 

Lắp đặt   /2006/QĐ-UBND   

Xây dựng           350,000  1012/2006/QĐ-UBND 3/7/2006 

48 

Quảng Bình 

Ca máy           350,000  

09/2006/QĐ-UBND; 

17/2006/QĐ-UBND 23/3/2006 28/4/2006 

Khảo sát           350,000  22/2006/QĐ-UBND 12/5/2006 

Lắp đặt   /2006/QĐ-UBND   

Xây dựng           350,000  21/2006/QĐ-UBND 12/5/2006 

49 

Quảng Nam 

Ca máy   /2006/QĐ-UBND   

Khảo sát   /2006/QĐ-UBND   

Lắp đặt           450,000  3399/2006/QĐ-UBND 24/11/2006 

Xây dựng           450,000  3399/2006/QĐ-UBND 24/11/2006 

50 
Quảng Ngãi 

Ca máy   /2006/QĐ-UBND   

Khảo sát   /2006/QĐ-UBND   
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Lắp đặt   /2006/QĐ-UBND   

Xây dựng           450,000  20/2007/QĐ-UBND 19/7/2007 

51 

Quảng Ninh 

Ca máy   /2006/QĐ-UBND   

Khảo sát           450,000  3779/2006/QĐ-UBND 28/11/2006 

Lắp đặt           450,000  3778/2006/QĐ-UBND 28/11/2006 

Xây dựng           450,000  3777/2006/QĐ-UBND 28/11/2006 

52 

Quảng Trị 

Ca máy           350,000  64/2006/QĐ-UBND 3/8/2006 

Khảo sát           350,000  63/2006/QĐ-UBND 3/8/2006 

Lắp đặt           350,000  62/2006/QĐ-UBND 3/8/2006 

Xây dựng           350,000  62/2006/QĐ-UBND 3/8/2006 

53 

Sơn La 

Ca máy   /2006/QĐ-UBND 7/8/2006 

Khảo sát           350,000  60/2006/QĐ-UBND 7/8/2006 

Lắp đặt           350,000  61/2006/QĐ-UBND 7/8/2006 

Xây dựng           350,000  58/2006/QĐ-UBND 7/8/2006 

54 

Sóc Trăng 

Ca máy   /2006/QĐ-UBND   

Khảo sát   /2006/QĐ-UBND   

Lắp đặt   /2006/QĐ-UBND   

Xây dựng           350,000  991/QĐHC-CTUBND 11/7/2006 

55 

Tây Ninh 

Ca máy   /2006/QĐ-UBND   

Khảo sát           350,000  740/2006/QĐ-UBND 16/8/2006 

Lắp đặt           350,000  739/2006/QĐ-UBND 16/8/2006 

Xây dựng           350,000  738/2006/QĐ-UBND 16/8/2006 

56 

Thái Binhg 

Ca máy           450,000  71/2006/QĐ-UBND 21/12/2006 

Khảo sát           450,000  72/2006/QĐ-UBND 21/12/2006 

Lắp đặt           450,000  74/2006/QĐ-UBND 21/12/2006 

Xây dựng           450,000  73/2006/QĐ-UBND 21/12/2006 

57 

Thái Nguyên 

Ca máy           450,000  1432/2006/QĐ-UBND 12/7/2006 

Khảo sát   /2006/QĐ-UBND   

Lắp đặt   /2006/QĐ-UBND   

Xây dựng           450,000  2279/2006/QĐ-UBND 16/10/2006 

58 

Thanh Hoá 

Ca máy   2159/2006/QĐ-UBND 7/8/2006 

Khảo sát           450,000  2994/2006/QĐ-UBND 19/10/2006 

Lắp đặt           450,000  2993/2006/QĐ-UBND 19/10/2006 

Xây dựng           450,000  2992/2006/QĐ-UBND 19/10/2006 

59 

Thừa Thiên Huế 

Ca máy   1862/2006/QĐ-UBND 10/8/2006 

Khảo sát   /2006/QĐ-UBND   

Lắp đặt   /2006/QĐ-UBND   

Xây dựng           450,000  2970/2006/QĐ-UBND 28/12/2006 

60 

Tiền Giang 

Ca máy   /2006/QĐ-UBND   

Khảo sát   /2006/QĐ-UBND   

Lắp đặt   /2006/QĐ-UBND   
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Xây dựng           350,000  49/2006/QĐ-UBND 21/9/2006 

61 

Trà Vinh 

Ca máy   /2006/QĐ-UBND   

Khảo sát           350,000  /2006/QĐ-UBND 15/9/2006 

Lắp đặt           350,000  36/2006/QĐ-UBND 15/9/2006 

Xây dựng           350,000  35/2006/QĐ-UBND 15/9/2006 

62 

Tuyên Quang 

Ca máy   /2006/QĐ-UBND   

Khảo sát           450,000  16/2006/QĐ-UBND 20/6/2007 

Lắp đặt           450,000  18/2006/QĐ-UBND 20/6/2007 

Xây dựng           450,000  17/2007/QĐ-UBND 20/6/2007 

63 

Vĩnh Long 

Ca máy   /2006/QĐ-UBND   

Khảo sát   /2006/QĐ-UBND   

Lắp đặt   /2006/QĐ-UBND   

Xây dựng           350,000  1655/2006/QĐ-UBND 23/8/2006 

64 

Vĩnh Phúc 

Ca máy           450,000  72d/2006/QĐ-UBND 29/9/2006 

Khảo sát           450,000  72b/2006/QĐ-UBND 29/9/2006 

Lắp đặt           450,000  72c/2006/QĐ-UBND 29/9/2007 

Xây dựng           450,000  72a/2006/QĐ-UBND 29/9/2006 

65 

Yên bái 

Ca máy   148/2006/QĐ-UBND 3/4/2006 

Khảo sát   /2006/QĐ-UBND   

Lắp đặt   /2006/QĐ-UBND   

Xây dựng           350,000  188/2006/QĐ-UBND 26/4/2006 

 


